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latio,
nis.
khí đŏục: humor roim: humor nociuus.
khí: ſuſtancia; ſuſtſtantia, æ.
khí mềnh ra: pollução: pollutio, nis.
khí rét: frio; frigus, oris.
khí sốt: quentura: calor, is.

khí giái: todo genero de armas: armorum quod cunque genus.

khí, xuy hiệu khí: dar ſinal com trombeta: ſono buccinæ ſignum edere.

khỉ, con khỉ: bugio: ſimia, æ.

khía: quinas, cantos: angulus, i.
khía mũ: os cantos do barrete; anguli pilei.
khía ngăọc: cantos do vidro triangular: anguli vitri triangularis.

khích nghịch: odio: odiũ, ij.

khiêm nhường: humildade: humilitas, atis.

khiểng mọt chên: coxo dehũ pè: claudus altero pede.

khiêng: dous, ou muitos iuntos accarretarem algũa couſa as costas: deferre humeris aliquid duos aut plures.
khiêng gỗ: accarretar dous ou muitos hum pao as costas: geſtar humeris lignum duos aut plures.

khiến: mandar; præcipio, is.
khiến cho: prometer de dar: promiſſio dandi.

khiến đá: fazer andar as pedras por feiticeria: præcipere lapidi vt moueatur, ab vno loco in alium, ex præſtigio & arte dœmonis.

khiến, ꞗua hành khiến, vide hành. 

khít, kín khít: tapar bem como buracos &c: obturare foramina, & ſimilia.

kho: celeiro; cellarium, ij.
kho gạo: celeiro de arròs: granarium orizæ.
kho tièn: diſpenſa de caixas: cellarium monetarum.

kho thịt: cozer carne em ſeco ſem agoa; concoquere carnem ad ſiccum ſine aqua.
kho cá: cozer peixe ſem agoa em ſeco: coquere piſcem ſine aqua.

khô: couſa ſeca; ſiccus, a, vm.
cá kho: peixe ſeco: ſiccus piſcis.
phơi làm khô: ſecar algũa couſa pera a goar dar: ſiccare aliquid ad aſſeruandum.
bánh khô: biſcouto: biſcoctus panis.
bánh khô
khảo,


















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/194&oldid=57325”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:49.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		
	






